
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 đường Trung Yên 14, Tổ 17, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 869

0107266330

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác quặng sắt 0710

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

4. Khai thác quặng kim loại quí hiếm
(Trừ các loại nhà nước cấm)

0730

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết:
- Hoạt động thăm dò, chế biến khoáng sản

0990

7. In ấn 1811

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Lập trình máy vi tính
Chi tiết:
- Sản xuất phần mềm vi tính

6201

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
- Sửa chữa, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị ngành quan 
trắc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, tin học, viễn thông

3312

11. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết:
- Xây dựng công trình dân dụng

4100

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công 
nghiệp, nước sinh hoạt, công trình điện, công trình viễn thông, 
công trình ngần dưới đất dưới nước

4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 869
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 869 CONSULTANTS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 869 CONSULTANTS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912200186
Email: tuvan869@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng nhà máy xử lý rác thải quy mô vừa và nhỏ để xử lý 
rác thải
- Dich vụ khoan các công trình, khoan nước ngầm và khai thác 
(không bao gồm khai thác địa chất thủy văn công trình)
- Cung cấp, cho thuê sửa chữa, kiểm nghiệm các loại máy móc, 
thiết bị ngành quan trắc, đo đạc, thiết bị văn phòng, thiết bị 
điện, tin học viễn thông
- Hoạt động thăm dò chế biến khoáng sản

4390

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị  điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bồi dưỡng công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ 
và địa hình

8559

20. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Tư vấn trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, mua bán thiết bị, 
phương tiện xử lý môi trường
- Lập thiết kế kỹ thuật, dự toán cho các công trình đo đạc bản 
đồ (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
- Lập quy hoạch, báo cáo tác động liên quan tới môi trường 
- Hoạt động lĩnh vực tư vấn môi trường
- Thống kê, kiểm kê đất đai các cấp
- Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

7020
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1.900.000.000 VNĐ

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Giám sát công trình: Giao thông, dân dụng, công nghiệp
- Thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình giao thông 
- Khảo sát trắc địa công trình, đo đạc bản đồ địa chính
- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án
- Định giá công trình xây dựng

7110(Chính)

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
đo đạc, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và khí hậu thủy văn
- Đo vẽ thành lập và hiệu chỉ bản đồ địa hình, địa chính, bản 
đồ chuyên đề, chuyên ngành, hiện trạng bản đồ biển, sông, hồ
- Xây dựng các lưới tọa độ, độ cao nhà nước các cấp hạng và 
lưới tọa độ địa chính
- Xây dựng cơ  sở dữ liệu thông tin đất đai và thông tin địa lý 
(không bao gồm môi giới bất động sản)
- Phân tích mẫu đất, nước
- Đo đạc bản đồ, đo lún các công trình giao thông , thủy lợi, 
xây dựng thủy điện
- Tư vấn giám sát giám sát các hoạt động đo đạc bản đồ về 
biển và hải đảo
- Thực hiện các dịch vụ dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
- Dịch vụ về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý, hệ thống 
thong tin tài nguyên môi trường, hệ thống thông tin đất đai, các 
hệ thống thông tin chuyên ngành
- Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ

7490

23. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê xe ô tô

7710

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cung cấp, cho thuê các loại máy móc, thiết bị ngành quan 
trắc, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, tin học, viễn thông

7730

25. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung cấp nhân sự cho các doanh nghiệp trong nước và các 
dự án đầu tư (Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng 
nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động)

7830

26. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
HỢP

Đội 5, Xã Trực Đại, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

900.000.000 47,37 163302588

2 VŨ VĂN 
THUẦN 

Xóm 5, Xã Trực Đại, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

500.000.000 26,32 162788559

3 VŨ QUỐC 
ĐẠI

Đội 16, Xã Trực Đại, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

500.000.000 26,32 162768423

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN VĂN HỢP Nam

17/11/1994 Kinh Việt Nam

163302588
06/05/2014 Công an tỉnh Nam Định

Đội 5, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 5, đường Trung Yên 14, Tổ 17, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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